
The Protective Textiles (Quality Control) Order, 2022 

Application – This Order shall apply to goods or article specified of the 

Schedule annexed to this Order, but shall not apply to such goods or article 

meant for export. 

Compulsory use of Standard Mark. – The goods or article specified of the 

said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified 

there of and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau in 

accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards 

(Conformity Assessment) Regulations, 2018. 

Certification and enforcement authority. – The Bureau shall be the certifying 

and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) 

of the said Schedule. 

Penalty for contravention. – Any person who contravenes the provisions of this 

Order shall be punishable in accordance with the provisions of the Bureau of 

Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016). 
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Lệnh bảo vệ về hàng dệt may (Kiểm soát chất lượng) 

Lệnh này sẽ áp dụng cho hàng hóa hoặc vật phẩm quy định tại Phụ lục kèm theo 

Lệnh, nhưng sẽ không áp dụng cho hàng hóa hoặc vật phẩm đó dùng để xuất 

khẩu. 

 

Sản phẩm bắt buộc phải sử dụng Standard Mark. – Hàng hóa hoặc vật phẩm quy 

định tại Phụ lục trên phải phù hợp với Tiêu chuẩn Ấn Độ tương ứng quy định và 

phải mang Nhãn hiệu Tiêu chuẩn theo giấy phép của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ 

(Đánh giá sự phù hợp) theo Quy định năm 2018.  

Phụ lục 

STT Hàng hóa hoặc vật phẩm Tiêu chuẩn Ấn Độ 

 

Tiêu đề tiêu chuẩn 

Ấn Độ 

(1) (2) (3) (4) 

1 Rèm và Màn IS 15741 : 2007 Dệt may – Khả năng 

chống cháy của rèm 

và màn che – Yêu 

cầu kỹ thuật 

2 Vật liệu composite bọc 

nệm dùng cho đồ nội thất 

ngoài gia đình 

IS 15768 : 2008  Dệt may - Khả năng 

chống cháy của vật 

liệu tổng hợp bọc 

dùng cho đồ nội thất 

phi gia dụng – Đặc 

điểm kỹ thuật 

3 Quần áo bảo hộ cho lính 

cứu hỏa  

IS 16890 : 2018  Dệt may – Quần áo 

bảo hộ cho Lính cứu 

hỏa – Đặc điểm kỹ 

thuật  

4 Găng tay bảo hộ cho lính 

cứu hỏa 

IS 16874 : 2018  Dệt may – Găng tay 

bảo hộ cho Lính cứu 



hỏa – Đặc điểm kỹ 

thuật 

5 Quần áo bảo hộ công 

nhân công nghiệp tiếp 

xúc với nhiệt  

IS 15748: 2022 Dệt may – Quần áo 

bảo hộ cho Công 

nhân công nghiệp 

tiếp xúc với nhiệt (trừ 

quần áo lính cứu hỏa 

và thợ hàn) 

6 Quần áo làm bằng vật 

liệu hạn chế cháy lan và 

các vật liệu kết hợp có 

khả năng bảo vệ chống 

nhiệt và lửa  

IS 15742 : 2007 Dệt may - Yêu cầu 

đối với quần áo làm 

từ vật liệu có khả 

năng lan truyền 

lửa hạn chế và tổ hợp 

vật liệu có khả 

năng bảo vệ chống 

nhiệt và ngọn lửa – 

Đặc điểm kỹ thuật 

7 Áo phản quang IS 15809 : 2017 Áo phản quang – Đặc 

điểm kỹ thuật (Sửa 

đổi lần đầu tiên) 

8 Quần áo bảo hộ sử dụng 

trong quá trình hàn và 

các quy trình liên quan 

IS 16655 : 2017  Dệt may - Quần áo 

bảo hộ sử dụng trong 

quá trình hàn và các 

quy trình liên quan 

9 Dây đeo chiến thuật 3 

điểm 

IS 16725 : 2018  Dệt may - Dây đeo 

chiến thuật 3 điểm 

phổ biến – Đặc điểm 

kỹ thuật 

10 Túi đựng đạn và lựu đạn 

làm bằng nylon-66 hoa 

văn rằn ri 

IS 16726 : 2018  Vật liệu dệt - Túi 

đựng đạn và lựu 



đạn làm bằng nylon 

có hoa văn rằn ri 6 6 

- Đặc điểm kỹ thuật 

11 Áo khoác chống đạn  IS 17051 : 2018 Dệt may – Áo chống 

đạn – Yêu cầu thực 

hiện 

12 Áo poncho đa năng 

chống thấm nước  

IS 17286 : 2019  Dệt may - Áo mưa đa 

năng chống thấm 

nước có thể chuyển 

đổi thành bivouac – 

Thông số kĩ thuật 

 


